
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,096.30 0.40% 8.86%
HNX 227.27 0.68% 10.70%
VN30 1,091.87 0.66% 8.62%
UPCOM 85.10 0.26% 18.77%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -451.93
Tổng GTGD (tỷ) 15,090.73 -8.19% 75.15%

INTRADAY VNINDEX 19/12/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 18,840 0.37% 8.71%
FUEMAV30 12,990 0.85% 8.98%
FUESSV30 13,350 -0.37% 6.97%
FUESSV50 17,000 0.00% 21.00%
FUESSVFL 17,820 1.14% 24.18%
FUEVFVND 24,790 -0.68% 10.67%
FUEVN100 14,750 -0.07% 13.90%

VN30F2312 1,091 0.86%
VN30F2401 1,090 0.70%
VN30F2403 1,088 0.69%
VN30F2406 1,088 0.65%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 33,219.39 1.41% 27.30%
Shanghai 2,932.39 0.05% -5.08%
Shenzhen 9,289.34 0.11% -15.67%
Hang Seng 16,505.00 -0.75% -16.56%
Kospi 2,568.55 0.07% 14.85%
BSE Sensex 71,437.19 0.17% 17.42%
STI (Singapore) 3,116.62 0.11% -4.14%
SET (Thái Lan) 1394.90 0.11% -16.49%
Dầu Brent ($/thùng) 77.72 -0.64% -9.53%
Vàng ($/ounce) 2,026.74 0.00% 10.98%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.15% 0 -482
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.80% 0 -260
TPCP - 5 năm 1.89% -3 -290

TPCP - 10 năm 2.31% 5 -259

USD/VND 24,555 0.04% 3.35%

EUR/VND 27,269 -0.29% 6.27%

CNY/VND 3,479 -0.20% -0.17%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
19/12/2023

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch hôm nay, khi thị

trường đều đang hướng đến kết quả cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương

Nhật Bản. Theo đó, Ngân hàng TW Nhật Bản đã quyết định không thay đổi chính sách

lãi suất âm và giữ lãi suất chuẩn ở mức -0.1%. 

Sáng nay (19/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng. Như vậy, chỉ trong vòng 

một tuần, giá vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

VNIndex có diễn biến ảm đạm dưới ngưỡng tham chiếu, nhưng kể từ sau 2h chiều thì 

chỉ số bất ngờ bật tăng và đóng cửa cao nhất phiên. Tài nguyên cơ bản, bán lẻ, chứng 

khoán là những nhóm tích cực trong phiên ngày hôm nay.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 81,200     -0.37% -3.56% 3,082,004       2,953,896        
BID 41,200     0.49% -1.67% 1,412,630       1,268,750        
CTG 26,500     1.73% -1.85% 4,569,486       3,814,066        
TCB 30,600     1.83% -1.45% 4,491,488       3,213,928        
VPB 18,300     -0.54% -5.91% 20,782,757     19,103,008      
MBB 18,150     0.83% -0.55% 12,779,400     11,674,621      
HDB 18,950     2.99% 0.80% 9,521,265       9,464,557        
TPB 17,000     0.59% -2.02% 5,264,953       4,904,614        
STB 26,600     1.14% -5.00% 34,329,461     26,306,773      
VIB 18,650     0.54% -2.86% 4,904,391       3,226,362        
ACB 23,050     1.10% 2.44% 18,619,273     21,382,884      
SHB 10,700     0.00% -3.60% 27,938,808     30,415,817      

SSB 22,600     0.00% -0.22% 1,153,704       1,791,657        
GAS 75,000     -0.66% -3.45% 1,535,036       6,822,130        
POW 11,200     0.90% -4.23% 6,804,038       672,408            
PLX 33,950     0.15% -2.37% 866,049           5,476,326        
VIC 43,200     0.00% -3.78% 4,533,826       9,040,752        
VHM 39,500     -1.00% -4.02% 10,013,840     4,948,838        
VRE 22,700     0.44% -3.46% 5,996,479       4,526,523        
VNM 67,000     0.00% -6.04% 6,022,506       3,361,851        
MSN 62,200     -1.11% -4.31% 4,089,101       662,323            
SAB 62,200     1.14% -5.28% 1,195,866       747,919            
BCM 61,000     0.49% -2.24% 900,337           390,409            
BVH 39,200     0.38% -2.24% 408,890           390,409            
VJC 104,300  -0.67% -0.19% 833,248           943,031            
FPT 94,600     0.64% -2.27% 2,637,483       2,536,804        
MWG 40,650     2.65% -4.35% 11,645,176     8,705,063        
GVR 19,600     0.77% -3.69% 2,635,934       2,600,327        
SSI 32,150     1.42% -1.38% 30,587,942     24,515,318      
HPG 27,200     2.26% -2.68% 39,979,950     36,173,697      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng nhà nước và các đơn vị liên quan tăng cường 

mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống các 

tổ chức tín dụng, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm rủi ro và xử lý nghiêm theo 

quy định pháp luật.

Nội dung

Hà Nội: Sẽ hình thành thành phố phía Nam sau khi sân bay thứ hai được xây dựng;

BOJ tiếp tục duy trì lãi suất âm;

Năm 2024 người tiêu dùng Việt Nam sẽ tăng cường tiết kiệm cá nhân;

Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo mức nợ kỷ lục có thể khiến các nước đang phát triển rơi vào khủng hoảng.

Nippon Steel vượt mặt nhiều ông lớn mua US Steel với giá gần 15 tỷ USD;

Tăng giá vé tại hàng loạt các dự án BOT giao thông;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PV GAS đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế cho các dự án điện khí LNG 

và điện gió ngoài khơi.

VIC: Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện và đi kí kết với vai trò 

Phó Tổng giám đốc VinFast.

VNM: Khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu VNM trong 10 phiên liên tiếp với tổng giá 

trị lên tới hơn 627 tỷ.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Sáng nay 19/12, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên thông báo tăng giá 

thép cây 100 đồng/kg và thép cuộn các loại tăng 150đồng/kg. Phạm vi áp dựng 

trên toàn miền Bắc.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,096.30 0.40% 8.86%
HNX 227.27 0.68% 10.70%
VN30 1,091.87 0.66% 8.62%
UPCOM 85.10 0.26% 18.77%
Net Foreign buy (B) -451.93
Total trading value (B) 15,090.73 -8.19% 75.15%

INTRADAY VNINDEX 12/19/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 18,840 0.37% 8.71%
FUEMAV30 12,990 0.85% 8.98%
FUESSV30 13,350 -0.37% 6.97%
FUESSV50 17,000 0.00% 21.00%
FUESSVFL 17,820 1.14% 24.18%
FUEVFVND 24,790 -0.68% 10.67%
FUEVN100 14,750 -0.07% 13.90%

VN30F2312 1,091.30 0.86%
VN30F2401 1,089.90 0.70%
VN30F2403 1,087.70 0.69%
VN30F2406 1,088.10 0.65%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 33,219.39 1.41% 27.30%
Shanghai Component 2,932.39 0.05% -5.08%
Shenzhen Component 9,289.34 0.11% -15.67%
Hang Seng 16,505.00 -0.75% -16.56%
Kospi 2,568.55 0.07% 14.85%
BSE Sensex 71,437.19 0.17% 17.42%
STI (Singapore) 3,116.62 0.11% -4.14%
SET (Thái Lan) 1,394.90 0.11% -16.49%
Brent oil ($/barrel) 77.72 -0.64% -9.53%
Gold ($/ounce) 2,026.74 0.00% 10.98%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.15% 0 -482
Deposit interest 12M 4.80% 0 -260
5 year-Gov. Bond 1.89% -3 -290

10 year-Gov. Bond 2.31% 5 -259

USD/VND 24,555 0.04% 3.35%

EUR/VND 27,269 -0.29% 6.27%

CNY/VND 3,479 -0.20% -0.17%

EVENT CALENDAR
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MARKET BRIEF
12/19/2023

VNIndex had gloomy developments below the reference threshold, but after 2pm, 

the index suddenly rebounded and closed at the highest. Basic resources, retail, and 

financial services were the most positive sectors today.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks all increased today, as the market is looking ahead to the results of the

BoJ policy meeting. Accordingly, the BoJ decided not to change the negative

interest rate policy and kept the benchmark interest rate at -0.1%.

This morning (December 19), the price of SJC gold and ring gold continued to 

increase. Thus, within just one week, the price of gold rings increased by nearly 1 

million VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 81,200     -0.37% -3.56% 3,082,004       2,953,896        
BID 41,200     0.49% -1.67% 1,412,630       1,268,750        
CTG 26,500     1.73% -1.85% 4,569,486       3,814,066        
TCB 30,600     1.83% -1.45% 4,491,488       3,213,928        
VPB 18,300     -0.54% -5.91% 20,782,757     19,103,008      
MBB 18,150     0.83% -0.55% 12,779,400     11,674,621      
HDB 18,950     2.99% 0.80% 9,521,265       9,464,557        
TPB 17,000     0.59% -2.02% 5,264,953       4,904,614        
STB 26,600     1.14% -5.00% 34,329,461     26,306,773      
VIB 18,650     0.54% -2.86% 4,904,391       3,226,362        
ACB 23,050     1.10% 2.44% 18,619,273     21,382,884      
SHB 10,700     0.00% -3.60% 27,938,808     30,415,817      
SSB 22,600     0.00% -0.22% 1,153,704       1,791,657        
GAS 75,000     -0.66% -3.45% 1,535,036       6,822,130        
POW 11,200     0.90% -4.23% 6,804,038       672,408            
PLX 33,950     0.15% -2.37% 866,049           5,476,326        
VIC 43,200     0.00% -3.78% 4,533,826       9,040,752        
VHM 39,500     -1.00% -4.02% 10,013,840     4,948,838        
VRE 22,700     0.44% -3.46% 5,996,479       4,526,523        
VNM 67,000     0.00% -6.04% 6,022,506       3,361,851        
MSN 62,200     -1.11% -4.31% 4,089,101       662,323            
SAB 62,200     1.14% -5.28% 1,195,866       747,919            
BCM 61,000     0.49% -2.24% 900,337           390,409            
BVH 39,200     0.38% -2.24% 408,890           390,409            
VJC 104,300  -0.67% -0.19% 833,248           943,031            
FPT 94,600     0.64% -2.27% 2,637,483       2,536,804        
MWG 40,650     2.65% -4.35% 11,645,176     8,705,063        
GVR 19,600     0.77% -3.69% 2,635,934       2,600,327        
SSI 32,150     1.42% -1.38% 30,587,942     24,515,318      
HPG 27,200     2.26% -2.68% 39,979,950     36,173,697      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

PV GAS proposes solutions to remove difficulties in mechanisms for LNG and 

offshore wind power projects.

VIC: Billionaire Pham Nhat Vuong's son first appeared and signed as Deputy 

General Director of VinFast.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Foreign investors have net sold VNM shares for 10 consecutive sessions 

with a total value of more than VND627 billion.

HPG: This morning, December 19, Hoa Phat Hung Yen Ltd announced an 

increase in the price of rebar by 100 VND/kg and of all types of steel coil by 

150 VND/kg. Scope of application was throughout the North.

The Prime Minister requested the SBV and related units stronger inspection, 

examination and supervision of the system of credit institutions, promptly 

warn and detect risks and strictly handled according to the law.

The World Bank (WB) warns that record debt levels could push developing countries into crisis.

Hanoi: It will form a southern city after the second airport build;

Increase ticket prices at a series of BOT traffic projects;

In 2024, Vietnamese consumers will increase personal savings;

Nippon Steel surpassed many giants to buy US Steel for nearly USD15 billion;

BOJ continues to maintain negative interest rates;

571.9
534.3 524.7 500.3 483.5

430.6
399.4

346.6 326.7 307.0

HPG SHS EIB SSI STB MSN VND HAG VPB PDR

-563.4

-808.6

-450.4 -397.8

-267.8

-863.0

-328.3

-1,493.3

-747.7

-451.9

06/12 07/12 08/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 18/12 19/12

-10.3% -10.1%

-9.1%
-8.4%

-7.8% -7.7%

-6.8% -6.6% -6.2%
-5.8%

DC4 NCG BIG BCR HAG TIG VHG PSH LAS DVM

24.17%

12.41%
11.43%

8.41% 8.25%
6.20%

5.52% 5.46% 5.32% 4.95%

BCA CMS MST NO1 HHS HSL BTP AMV NKG MBS


